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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH  
 

        Số:             /QĐ-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập 

kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 

2023 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng); 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển công 

chức hành chính đối với môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và 

môn chuyên ngành theo nội dung đính kèm.  

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính, Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan và thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Giám đốc, các PGĐ SNV; 

- Lưu: VT, QLBC&CCVC. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Quốc Vũ 
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DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐTD ngày     /11/2023) 

 

 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1) Hiến pháp năm 2013 

2) Luật Cán bộ, công chức (năm 2008) 

3) Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên 

chức (năm 2019) 

4) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015) 

5) Luật Phòng chống tham nhũng (năm 2018) 

6) Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XIII 

7) Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 

8) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức hành Trung ương khóa XII 

9) Nghị định 71/2023/NĐ-CP, ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP  

10) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức  

11) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

12) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ 

cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ 
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II. TIẾNG ANH 

1. Nội dung ôn tập: 

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

1.1. Tenses: 

- Future Time (will and going to) - Thì tương lai đơn 

- Present simple - Thì hiện tại đơn 

- Present continuous - Thì hiện tại tiếp diễn. 

- Present perfect - Hiện tại hoàn thành     

- Present perfect continuous – Hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

- Past simple - Thì quá khứ đơn 

- Past continuous - Thì quá khứ tiếp diễn 

- Past perfect - Quá khứ hoàn thành 

1. 2. Modals - Động từ khiếm khuyết 

1.3.  Adjectives and adverbs - Tính từ và trạng từ 

1.4. Articles - Mạo từ 

1.5. Nouns - Danh từ 

1.6. Pronouns - Đại từ 

1.7. Possessives - Tính từ sở hữu 

1.8. Prepositions – Giới từ 

1.9. Conditions - Câu điều kiện 

1.10. Passive voice - Câu bị động 

1.11. Reported speech – Câu tường thuật 

1.12. Phrasal verbs – Cụm động từ 

1.13. Prepositional phrases - Cụm giới từ 

1.4. Gerunds and infinitives - Danh động từ và động từ nguyên mẫu 

1.15. Clauses – Mệnh đề quan hệ 

1.16. Question tags – Câu hỏi đuôi 

1.17. Các lĩnh vực liên quan 

a. Sức khỏe  

b. Giáo dục 

c. Giao thông 
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d. Thời tiết, khí hậu 

e. Ngôn ngữ 

f. Dân số 

g. Danh nhân 

h. Môi trường 

i. Động vật 

j. Địa danh 

k. Văn hóa, xã hội 

l. Cuộc sống thường ngày 

m. Ngày nghỉ 

n. Du lịch 

o. Y tế 

p. Âm nhạc 

q. Nghề nghiệp 

r. Các hoạt động giải trí 

2. Mẫu bài thi 

Câu 1. Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại. 

A. some B. not C. pot D. forgot 

Câu 2. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

They were the first people to fly non-stop round…………………..world in a balloon. 

A. a  B. an    C. the   D. X 

Câu 3. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

If you can’t find my dictionary, you can borrow………………….. 

A. yours  B. mine  C. my   D. him 

Câu 4. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

Everybody in the company usually…………………..late at night for their work. 

A. wakes up B. stays up  C. staying up  D.  woke up 

Câu 5. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

  Do you think Vietnamse is …………………..French?  -  Yes, I think so. 

A. difficulter  B. difficult than C. more difficult  D. more difficult than 
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III. CHUYÊN NGÀNH 

STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

1 Cải cách hành 

chính 

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương  

2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Cán bộ, công chức  

3. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước 

6. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 

11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ ban hành hợp 

nhất Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

2 Công nghệ thông 

tin 

1) Luật Công nghệ thông tin (năm 2006) 

2) Luật An toàn thông tin mạng (năm 2015) 

3) Luật An ninh mạng (năm 2018) 

4) Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 

của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

3 Công tác bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em 

(1) Luật Trẻ em số 102/2016/QH13, ngày 05 tháng 

4 năm 2016 của Quốc hội 

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ 

em 

 (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật 

có liên quan đến quy hoạch, Luật số 28/2018/QH14, 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quóc hội 

 (3) Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 

28/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH hướng 
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STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

dẫn việc thực hiện các quy định về chăm 

sóc thay thế cho trẻ em. 

 (4) Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 

3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 (5) Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ 

em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 

đồng giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số 1437/QĐ-

TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ);  

 (6) Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các 

dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng 

giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số 1438/QĐ-TTg, 

ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ );  

 (7) Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em 

các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2019-2025 (Quyết định số 

588/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ);  

 (8) Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và 

công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

(Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ);  

 (9) Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (Chỉ thị số 

18/CT-TTg, ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ);  

 (10) Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (Chỉ 

thị số 23/CT-TTg, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ)… 

4 Công tác bồi 

thường nhà nước 

1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 

2017 

2. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện 

pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước 
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STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

3. Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một 

số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 

4. Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ 

trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

yêu cầu bồi thường nhà nước 

5. Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường nhà nước 

5 Giải quyết đơn 1. Luật Khiếu nại năm 2011 

2. Luật Tố cáo năm 2018 

3. Luật tiếp công dân năm 2013 

4. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 

của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định 

chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng 

 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 

của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định trình tự 

tiếp công dân 

6 Hành chính tổng 

hợp 

1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 

2. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư 

4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 

của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí 

mật nhà nước 

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong 

hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước 
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STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

7 Kế hoạch và Đầu 

tư 

1. Luật ĐTC số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019. 

(Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Luật Đầu 

tư công, ngày 25/01/2022) 

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công 

3. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Văn bản 

hợp nhất số 02/VBHN-VPQH Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, ngày 25/01/2022) 

4. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

5. Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 

(Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2022 do 

Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu 

tư.) 

6. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư 

7. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 

23/06/2023 

8. Nghi quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 về 

KH PT KTXH 5 năm 2021 – 2025 

9. Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về 

chương trình hành động NK 2021 – 2026 thực hiện 

Nghị quyết QH về KH PT KT XH 5 năm 2021-2025 

8 Kế toán 1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

2. Luật Kế toán năm 2015 

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/4/2016 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kế toán 

5. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 

các cơ quan nhà nước 

6. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế, hóa đơn. 

7. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 

của Chính phủ sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải 

quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản 

lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, 

kiểm toán độc lập. 

9 Kiểm lâm 1. Luật Lâm nghiệp năm 2017  

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 

28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 

3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 

của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng 

4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 

26/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

5. Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 

của Chính phủ quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp Việt Nam 

10 Kiểm tra, thẩm 

định văn bản 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

2. -Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tag/ke-toan
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phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

11 Quản lý An toàn 

thông tin 

1) Luật An toàn thông tin mạng (năm 2015) 

2) Luật An ninh mạng (năm 2018) 

3) Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh 

sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 

4) Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

5) Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của 

Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan nhà nước 

6) Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng 

12 Quản lý An toàn 

thực phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm 2010 (được sửa đổi 

tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có 

liên quan đến quy hoạch 2018); 

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn 

thực phẩm; 

3. Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 

năm 2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và 

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 05/9/2018 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm; 

4. Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa 

đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 

117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; 

5. Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-376177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-376177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-124-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-va-117-2020-ND-CP-499187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-15-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx
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6. Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về 

kinh doanh rượu; 

7. Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành; 

8. Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 

hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành; 

9.Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 quy 

định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

10.Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 quy 

định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm 

an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

11. Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 quy 

định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

12. Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 

quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của Bộ Công Thương; 

13. Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 sửa 

đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

14. Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 

20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi 

và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

13 Quản lý công 

nghiệp 

1. Luật Khoáng sản năm 2018 (Luật số  20/VBHN-

VPQH ngày 10/12/2018) 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-105-2017-ND-CP-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-17-CT-TTg-2020-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-an-toan-thuc-pham-trong-tinh-hinh-moi-439732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2019-TT-BYT-huong-dan-Thuc-hanh-san-xuat-tot-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-419173.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-25-2019-TT-BYT-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-Bo-Y-te-423280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-23-2018-TT-BYT-thu-hoi-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-Bo-Y-te-394848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-10-2021-TT-BYT-Danh-muc-chat-cam-su-dung-san-xuat-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-481014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-43-2018-TT-BCT-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-Bo-Cong-thuong-400848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-17-2021-TT-BNNPTNT-truy-xuat-nguon-goc-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-498386.aspx
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4. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 

của Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp 

5. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/05/2017 của Chính phủ về Quản lý, phát triển 

Cụm công nghiệp 

6. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 

của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế 

7. Thông tư số 17/VBHN-BCT ngày 29/06/2023 

của Bộ trưởng Bộ Công thương về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

14 Quản lý đất đai 1. Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 

2018). 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch 2018. 

3. Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai. 

4. Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của 

Chính phủ quy định về khung giá đất. 

5. Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 

2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

6. Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi Điều 17 Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

7. Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng 

sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

8. Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx
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định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

15 Quản lý dạy nghề (1) Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, 

ngày 27/11/2014 

(2) Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

(3) Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

(4) Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

(5) Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  

(6) Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 

10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(7) Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp 

(8) Nghị định số 24/2022/NÐ-CP, ngày 06 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ,  sửa đổi, bổ sung các nghị 

định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

(9) Nghị định 4/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh 

và Xã hôi. 

16 Quản lý đề điều và 

phòng chống thiên 

tai 

1. Luật Đê điều 2006 (sửa đổi 2020). 

2. Luật Phòng chống thiên tai 2013 (sửa đổi 2020). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-143-2016-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-326965.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-396446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-49-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-342787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-4-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-Bo-Lao-dong-554631.aspx
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3. Luật số 60/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều. 

4. Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

5. Nghị định số 113/2007/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đê điều. 

6. Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản 

lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

7.  Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, 

hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. 

8. Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai; thủy lợi; đê điều. 

9. Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa 

phương. 

10. Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn 

thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động 

liên quan đến đê điều. 

11. Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với 

xe cơ giới đi trên đê. 

17 Quản lý điện 1. Luật Điện lực năm 2022 (Số 06/VBHN-VPQH 

ngày 25/1/2022) 

2. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về an toàn điện 

3. Nghị định số  51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực 

về an toàn điện 

4. Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết 

một số nội dung về an toàn điện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-66-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-thien-tai-nam-2013-197310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-thien-tai-nam-2013-197310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Phong-chong-thien-tai-Luat-De-dieu-sua-doi-2020-so-60-2020-QH14-373522.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Phong-chong-thien-tai-Luat-De-dieu-sua-doi-2020-so-60-2020-QH14-373522.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-78-2021-ND-CP-thanh-lap-quan-ly-Quy-phong-chong-thien-tai-483183.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-30-2017-ND-CP-quy-dinh-to-chuc-hoat-dong-ung-pho-su-co-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-320085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2021-TT-BNNPTNT-xay-dung-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-cac-cap-o-dia-phuong-476971.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-51-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dien-luc-ve-an-toan-dien-367781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2021-TT-BCT-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-an-toan-dien-483505.aspx


15 

 

STT Chuyên ngành Danh mục tài liệu tham khảo 

5. Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực 

hiện giá bán điện 

6. Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT 

ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương 

quy định về thực hiện giá bán điện 

18 Quản lý giáo dục 1. Luật Giáo dục năm 2019. 

2. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Giáo dục. 

3. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của 

Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo 

dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

4. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 

của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà 

nước về giáo dục. 

5. Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 

22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

19 Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thi 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

2. Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Quy hoạch đô thị 

3. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn Phòng Quốc hội ban hành hợp 

nhất Luật Xây dựng 

4. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 

27/42020 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị 

định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 

5. Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 

của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị 

6. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 

27/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị 

định về thoát nước và xử lý nước thải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-16-2014-TT-BCT-thuc-hien-gia-ban-dien-Bo-Cong-Thuong-232110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-06-2021-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-16-2014-TT-BCT-thuc-hien-gia-ban-dien-484043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-16-2014-TT-BCT-thuc-hien-gia-ban-dien-Bo-Cong-Thuong-232110.aspx
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20 Quản lý môi 

trường 

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

3. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

4. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

của Chính phủ về quy định về quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

5. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

21 Quản lý nghiệp vụ 

Y 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. 

2. Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

3. Thông tư số 37/2021/BYT hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố  trực thuộc trung ương.  

4. Thông tư 07/2021/TT-BYT hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

5. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 

6. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-

BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược. 

7. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
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8. Thông tư số 03/2022/TT-BYT của Bộ Y tế: Sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

9. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2022 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 

10.  Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2022 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dược. 

11.  Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

12.  Thông tư số 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lãnh vực y tế. 

13.  Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình 

tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y 

tế tại các cơ sở y tế công lập. 

14.  Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang 

thiết bị y tế. 

 Thông tư số 20/2021/TT-BYT  quy định về quản lý 

chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

22 Quản lý nông 

nghiệp, đất đai và 

môi trường 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 

10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội Luật Đất đai. 

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

3. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 

41/2013/QH13; 

4. Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 

19/11/2018; 

5. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 

04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị 

định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai; 

6. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai; 
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7. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

8. Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật. 

23 Quản lý tài chính 1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/06/2015 (Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH 

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 15/07/2020) 

2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước 

3. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 

các cơ quan nhà nước 

4. Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý 

ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn 

5. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 

của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, 

quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, 

kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng 

năm 

6. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 

15/2017/QH14 ngày 22/06/2017 (Văn bản hợp nhất 

số 14/VBHN-VPQH Luật quản lý sử dụng tài sản 

công ngày 08/07/2022) 
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7. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 

của Chính phủ  Qui định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

8. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 

của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

24 Quản lý theo dõi 

thi hành pháp luật 

1. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

2. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) 

3. Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP về theo dõi thi hành pháp luật (Chương I) 

4. Thông tư 04/2021/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 

10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

5. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 

của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

25 Quản lý thương 

mại 

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội 

ban hành ngày 14/6/2005; Văn bản hợp nhất 

sổ 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 về Luật 

Thương mại;  

2. Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 

số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;  

3. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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4. Luật Cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 

ngày 12/6/2018;  

5. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 

quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh; 

6. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 

của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành 

Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến 

thương mại.  

7. Nghị định số 52/2013NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ quy định về thương mại điện tử. 

8. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 

của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 /5/2013 

của Chính phủ về Thương mại điện tử. 

9. Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 

của Chính phủ ban hành về hoạt động thương mại 

một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký 

kinh doanh  

10. Thông tư số 04/2022/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ 

Công thương ban hành ngày 28/01/2022 hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

26 Quản lý trồng trọt 1. Luật Trồng trọt 2018. 

2. Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa. 

3. Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp. 

4. Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón. 

5. Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
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6. Nghị định 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản 

lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác. 

7. Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, 

vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản 

lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp 

Nhà nước. 

8. Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 

7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

27 Quản lý văn hóa 

thông tin 

1. Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012;  

2. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017; 

3. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 

6 năm 2012; 

4. Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản 

văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

5. Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009); 

6. Luật phòng chống bạo lực gia đình số 

02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

7. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 

11 năm 2019; 

8. Nghị định Số: 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo; 
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9. Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo; 

10. Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng 

cáo; 

11. Nghị định số: 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 

năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật di sản văn hóa; 

12. Nghị Định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 

văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 

13. Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn; 

14. Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản; 

15. Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư 

viện; 

16. Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

17. Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển 

lãm; 

18. Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội 

dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện 

nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du 

lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành; 

19. Thông tư 31/2021/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ 

sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; 

21.Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL quy định về 

chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch do 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành; 

22. Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-70-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-181-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Quang-cao-450696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-38-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-quang-cao-469165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-22-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-32-2012-ND-CP-quan-ly-xuat-khau-van-hoa-pham-508011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-144-2020-ND-CP-quy-dinh-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-459381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-119-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-hoat-dong-xuat-ban-454620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-93-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Thu-vien-450595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2019-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-414619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-23-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-hoat-dong-trien-lam-320315.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-12-2022-TT-BTC-muc-chi-nhiem-vu-xuc-tien-quang-ba-va-ho-tro-phat-trien-du-lich-504321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-31-2021-TT-BTTTT-ho-so-thu-tuc-cap-doi-cap-lai-va-thu-hoi-the-nha-bao-500971.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-18-2021-TT-BVHTTDL-che-do-bao-cao-thong-ke-hoat-dong-du-lich-500258.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-129-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-du-lich-482326.aspx
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hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền 

tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo;  

23.Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng bá;  

24. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/5/2005 

về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y 

tế, văn hóa và thể dục thể thao trong tình hình mới; 

25. Nghị định số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 

2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật phòng, chống bạo lực gia đình 

28 Quản lý tôn giáo 1. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14; 

2. Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; 

3. Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ 

trực thuộc Bộ Nội vụ; 

4. Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. 

29 Quản lý xây dựng 1. Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020). 

2. Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 

năm 2017 của Chính phủ quy định các giấy tờ hợp 

pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 

3. Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng. 

4. Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 

năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

5. Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây 

dựng. 

6. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-162-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-tin-nguong-ton-giao-353702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-392665.aspx
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lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng.  

7. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

xây dựng. 

8. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 

2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công 

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng. 

9. Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 

năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm 

vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, 

quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, 

quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch 

nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

30 Thanh tra chuyên 

ngành Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

1. Luật Thanh tra năm 2022 

2. Luật Lao động năm 2019 

3. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

năm 2020 

4. Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 

04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh 

tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

5. Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

6. Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 

31 Thanh tra chuyên 

ngành Xây dựng 

1. Luật Thanh tra năm 2022 

2. Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) 

3. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày  29/3/2013 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh 

tra ngành Xây dựng 

4. Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng 
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5.  Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây 

dựng. 

6. Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

7. Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu 

xây dựng. 

32 Thi đua khen 

thưởng 

1. Luật Cán bộ, công chức 2008 

2. Luật Viên chức 2010 

3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và luật viên chức 2019. 

4. Luật thi đua khen thưởng 2003, sửa đổi bổ sung 

2005; 2009; 2013. 

5. Luật thi đua khen thưởng 2022 

6. Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về Tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày 

7/4/2014. 

7. Thông tư 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 

hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 đối với 

ngành Nội vụ 

8. Nghị định Số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 

năm 2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua khen thưởng. 

9. Thông tư Số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 

năm 2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định Số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

07 năm 2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua khen thưởng. 

33 Tổ chức cán bộ 1. Luật Cán bộ, công chức 2008 

2. Luật Viên chức 2010 

3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và luật viên chức 2019. 

4. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 

của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 
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5. Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị 

trí việc làm và biên chế công chức 

6. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức 

7. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

8. Quy định 80/QĐ-TW ngày 18/08/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

9. Quyết định 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của 

Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, 

công chức 

10. Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ 

Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ 

11. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

12. Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/04/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ 

34 Tổng hợp nội 

chính 

(1) Luật Phòng, chống tham nhũng số 

36/2018/QH14 ngày 20/11/2018  

(2) Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 

15/11/2010  

(3) Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 

11/11/2011 

(4) Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, ngày 12/6/2018 

(5) Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tham 

nhũng;  

(6) Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, gày 10/4/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo 
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(7) Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

35 Văn thư 1. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật theo 

Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội 

2. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 

3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lưu trữ 

4. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước. 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư 
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